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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 04/2024/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
 

NAY CÔNG BỐ:  
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp 
thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2024./. 
 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Tô Lâm  
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 34/2024/QH15 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

LUẬT 
TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong 
Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân. 

Điều 2. Vị trí, chức năng của Tòa án nhân dân  

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, thực hiện quyền tư pháp. 

2. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp để thực thi nhiệm vụ bảo vệ công 
lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bằng hoạt 
động của mình, góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm 
pháp luật khác. 

3. Tòa án nhân dân nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử, 
giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân  

1. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp bao gồm quyền xét xử, quyết định 
về các tranh chấp, vi phạm pháp luật, về những vấn đề liên quan đến quyền con 
người, quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật; 
bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.  
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2. Khi thực hiện quyền tư pháp, Tòa án nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Xét xử, giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự (gồm vụ 
án dân sự và việc dân sự), vụ việc phá sản và vụ án, vụ việc khác theo quy định 
của pháp luật; 

b) Giải quyết, xét xử vi phạm hành chính theo quy định của luật; 

c) Quyết định những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật; 

d) Phát hiện, kiến nghị về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp 
luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của luật; 

đ) Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

e) Tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét 
xử; phát triển án lệ; 

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án theo quy định của luật; 

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức và thẩm quyền thành lập, giải thể các Tòa án nhân dân  

1. Tổ chức của Tòa án nhân dân bao gồm: 

a) Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Tòa án nhân dân cấp cao; 

c) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

d) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

đ) Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Hành chính, Tòa án nhân dân sơ thẩm 
chuyên biệt Sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản (sau đây gọi 
chung là Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt); 

e) Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án 
quân sự khu vực (sau đây gọi chung là Tòa án quân sự). 

2. Thẩm quyền thành lập, giải thể Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân 
dân sơ thẩm chuyên biệt và Tòa án quân sự được quy định như sau:  
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a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể và quy định về 
phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân 
sơ thẩm chuyên biệt; thành lập, giải thể Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao; 

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể và quy định về 
phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án quân sự quân khu và tương đương, 
Tòa án quân sự khu vực theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau 
khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân 

1. Độc lập theo thẩm quyền xét xử. 

2. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án. 

3. Thực hiện quyền tư pháp kịp thời, công bằng, công khai, vô tư, khách quan. 

4. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 

5. Thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét 
xử theo thủ tục rút gọn. 

6. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 

7. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét 
xử theo thủ tục rút gọn.  

8. Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. 

9. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của bị hại, đương sự.  

10. Tòa án chịu sự giám sát của Nhân dân, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

Điều 6. Độc lập theo thẩm quyền xét xử  

Các Tòa án được tổ chức và hoạt động độc lập theo thẩm quyền xét xử. 

Điều 7. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án  

Tòa án xét xử theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không 
phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, thành phần, địa vị xã hội; mọi cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước Tòa án.  
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Điều 8. Thực hiện quyền tư pháp kịp thời, công bằng, công khai, vô tư, 
khách quan  

1. Tòa án thực hiện quyền tư pháp kịp thời, trong thời hạn luật định, bảo đảm 
công bằng, công khai, vô tư, khách quan. 

2. Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ 
gìn thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí 
mật đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh 
của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ, Tòa án có thể xét xử kín. 

3. Tòa án thực hiện công khai hoạt động xét xử và hoạt động khác. Phạm vi, 
nội dung, hình thức công khai hoạt động của Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao quy định. 

Điều 9. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm  

1. Tòa án bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo 
quy định của luật. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 
trong thời hạn luật định có hiệu lực pháp luật. 

Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án, vụ việc phải 
được xét xử, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm của 
Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật được xem xét lại theo 
thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

Điều 10. Thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm có Hội thẩm tham gia  

Tòa án xét xử sơ thẩm các vụ án có Hội thẩm tham gia theo quy định của luật, 
trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 

Điều 11. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật  

1. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm 
cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc 
của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất kỳ hình thức nào. 
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2. Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm và người có chức danh tư pháp khác của Tòa 
án không phải giải trình, không được thông tin về quan điểm xét xử, giải quyết vụ 
án, vụ việc đang trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc đó.  

3. Không điều tra đối với Thẩm phán, Hội thẩm về việc xét xử, giải quyết vụ án, 
vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ xác định Thẩm phán, 
Hội thẩm vi phạm pháp luật hình sự trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đó. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi can thiệp vào việc xét xử, giải quyết 
vụ án, vụ việc của Thẩm phán, Hội thẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số  

Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử 
theo thủ tục rút gọn. Thành phần Hội đồng xét xử theo quy định của luật. 

Điều 13. Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm  

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. Tòa án có trách nhiệm bảo 
đảm cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng thực hiện quyền tranh 
tụng theo quy định của luật.  

Điều 14. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự  

1. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của bị hại, đương sự được bảo đảm. Bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa, nhờ luật 
sư hoặc người khác bào chữa; bị hại, đương sự trong vụ án có quyền tự mình hoặc 
nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm quyền tự bào chữa, được bào chữa, được trợ 
giúp pháp lý, được có người đại diện của bị can, bị cáo theo quy định của luật. 

Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho bị hại, đương sự thực hiện quyền bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Điều 15. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong xét xử, giải quyết vụ án hình 
sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của 
Tòa án  

1. Trong vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác, 
các bên thu thập, cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án theo quy định 
của pháp luật. 
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2. Tòa án hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thu thập, giao nộp tài 
liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác theo quy 
định của pháp luật.  

3. Tòa án yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ theo 
quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, 
chứng cứ có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật 
khi có yêu cầu của Tòa án. 

4. Tòa án hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ bằng việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, 
cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các 
vụ việc khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp các bên đã thực hiện 
các biện pháp cần thiết nhưng không thu thập được tài liệu, chứng cứ và đề nghị 
Tòa án hỗ trợ. 

5. Tòa án tiếp nhận tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
cung cấp, các bên giao nộp. 

6. Tòa án kiểm tra, thẩm định tính xác thực của tài liệu, chứng cứ theo quy 
định của pháp luật. 

7. Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan cung cấp, các bên giao nộp, làm rõ tại phiên tòa, phiên họp theo quy định của 
pháp luật và kết quả tranh tụng để xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc. 

Điều 16. Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án 

1. Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án là tiếng Việt. 

2. Tòa án bảo đảm cho người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết 
của dân tộc mình; người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng 
ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật trước Tòa án, các trường 
hợp này phải có phiên dịch.  

Điều 17. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án  

1. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ 
chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh 
chấp hành.  

2. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được bảo đảm thi hành 
theo quy định của pháp luật.  
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3. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật nếu có sai lầm trong 
việc áp dụng pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, kết luận không phù 
hợp với tình tiết khách quan của vụ án, vụ việc phải do Tòa án có thẩm quyền xem 
xét, quyết định và khắc phục theo trình tự, thủ tục theo quy định của luật. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan không thi hành bản án, quyết định của 
Tòa án theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 18. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án  

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, 
người có chức danh tư pháp khác của Tòa án và nghiêm chỉnh chấp hành quyết 
định, yêu cầu của Tòa án. 

2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp, tác động trái pháp 
luật vào hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Trường hợp cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong hoặc ngoài Tòa án có hành vi quy định tại khoản này thì Thẩm phán, 
Hội thẩm, người có chức danh tư pháp khác của Tòa án phải báo cáo ngay với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, xử lý.  

3. Nghiêm cấm mọi hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của 
Tòa án; đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại đến tính mạng, sức 
khỏe của Thẩm phán, Hội thẩm, người có chức danh tư pháp khác của Tòa án hoặc 
những người thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án; lợi dụng quyền khiếu 
nại, tố cáo để vu khống Thẩm phán, Hội thẩm, người có chức danh tư pháp khác, 
công chức khác, viên chức và người lao động của Tòa án.  

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Trách nhiệm phối hợp giữa Tòa án với cơ quan, tổ chức  

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tòa án có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách, 
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pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội; kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp 
khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm hoặc vi phạm pháp luật tại 
cơ quan, tổ chức đó.  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, yêu cầu của Tòa án, 
cơ quan, tổ chức nhận được kiến nghị, yêu cầu phải thông báo cho Tòa án về kết 
quả giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Cơ quan, tổ chức, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 
có trách nhiệm phối hợp để Tòa án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thi hành bản 
án, quyết định của Tòa án. 

Điều 20. Quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức 

1. Tòa án nhân dân tối cao quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức. 

2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý các 
Tòa án quân sự về tổ chức. 

Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc 
quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. 

Điều 21. Tòa án chịu sự giám sát của Nhân dân, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận  

1. Nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án và thực hiện các quyền yêu cầu, đề 
nghị, kiến nghị với Tòa án theo quy định của pháp luật. 

2. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động của Tòa án theo quy định của luật. 
Việc giám sát hoạt động của Tòa án để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, 
kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa 
án; bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa án, việc xét 
xử, giải quyết vụ án, vụ việc của Thẩm phán, Hội thẩm. 

Điều 22. Ngày truyền thống, biểu trưng của Tòa án nhân dân 

1. Ngày truyền thống Tòa án nhân dân là ngày 13 tháng 9 hằng năm. 

2. Tòa án nhân dân có biểu trưng riêng. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy 
định về biểu trưng của Tòa án nhân dân. 
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Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TÒA ÁN 

Mục 1 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN 

THEO THẨM QUYỀN XÉT XỬ 

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án cấp sơ thẩm 

1. Tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nhận định đầy đủ, 
khách quan, toàn diện các tình tiết của vụ án, vụ việc trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, 
kết quả tranh tụng và căn cứ vào quy định của pháp luật để quyết định các vấn đề 
của vụ án, vụ việc. 

2. Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc có nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

a) Xem xét, thụ lý vụ án, vụ việc; tổ chức phiên tòa, phiên họp xét xử, giải 
quyết vụ án, vụ việc; 

b) Hướng dẫn, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập, cung 
cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ để xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

c) Quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp 
cưỡng chế, biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

d) Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, công nhận kết quả 
đối thoại thành của các đương sự; 

đ) Quyết định đưa vụ án ra xét xử, tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án, 
vụ việc, phục hồi vụ án hình sự, hoãn, tạm ngừng phiên tòa, phiên họp, tiếp tục 
việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

e) Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên, những người khác trình bày về các 
vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự tại phiên tòa; 

g) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của quyết định, hành vi tố tụng của 
người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử, giải quyết 
vụ án, vụ việc;  

h) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án;  
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i) Trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; 

k) Phát hiện, kiến nghị về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp 
luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

l) Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

m) Ban hành bản án, quyết định; 

n) Giải quyết yêu cầu, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng; 

o) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án cấp phúc thẩm  

1. Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền xem xét, đánh giá, nhận định về kháng 
cáo, kháng nghị; các tình tiết của vụ án, vụ việc; căn cứ áp dụng pháp luật và việc 
xét xử, giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền 
chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị; giữ nguyên, hủy, sửa bản 
án, quyết định sơ thẩm; bảo vệ bản án, quyết định đã xét xử, giải quyết đúng pháp 
luật; khắc phục những sai sót và thực hiện thẩm quyền khác theo quy định của luật.  

2. Tòa án cấp phúc thẩm khi xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:  

a) Xem xét, thụ lý vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm; 

b) Yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ mới trong vụ án hình sự;  

c) Xem xét lại bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp 
sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc nội dung khác theo quy định của luật; 

d) Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử, 
giải quyết vụ án, vụ việc, hoãn, tạm ngừng phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, tiếp 
tục việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, e, g, h, k, l, m và n 
khoản 2 Điều 23 của Luật này; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án xét lại bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

1. Giám đốc thẩm có nhiệm vụ xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật theo quy định của luật; kiểm tra tính đúng đắn của bản án, quyết 
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định; bảo vệ bản án, quyết định đã xét xử, giải quyết đúng pháp luật; khắc phục 
những sai sót trong bản án, quyết định; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật 
trong xét xử.  

Tái thẩm có nhiệm vụ xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật bị kháng nghị do có tình tiết mới theo quy định của luật. 

2. Tòa án xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Nhận, thụ lý, giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, kháng nghị, thông báo đối 
với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; 

b) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ vụ án, vụ việc; 

c) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc thông báo trả lời đơn; 

d) Hoãn, yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật theo quy định của luật; 

đ) Thụ lý vụ án, vụ việc để xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; 

e) Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 

g) Tổ chức phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; 

h) Ban hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; 

i) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm k và điểm l khoản 2 Điều 23 
của Luật này; 

k) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Mục 2 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Điều 26. Xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc  

1. Tòa án xét xử vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ án dân sự (gồm vụ án về 
tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) và vụ 
án khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tòa án giải quyết việc dân sự (gồm việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động), vụ việc phá sản và vụ việc khác theo quy 
định của pháp luật. 



 
14 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 
  

Điều 27. Giải quyết, xét xử vi phạm hành chính 

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng thuộc 
thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. 

3. Xét xử vi phạm hành chính theo quy định của luật. 
Điều 28. Quyết định những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền 

và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật. 

Điều 29. Phát hiện, kiến nghị về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy 
phạm pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc 

1. Trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc, nếu phát hiện văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc có dấu hiệu trái với 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 
thì Tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đình 
chỉ việc thi hành văn bản đó. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và 
thông báo bằng văn bản cho Tòa án kết quả xử lý. 

2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, 
khi hết thời hạn pháp luật quy định mà Tòa án không nhận được thông báo của cơ 
quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án áp dụng văn bản có 
hiệu lực cao hơn để xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc.  

Điều 30. Tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật 
trong xét xử  

1. Tòa án nhân dân tối cao tổng kết thực tiễn xét xử thông qua các hoạt động 
sau đây: 

a) Sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong hoạt động xét xử, giải 
quyết vụ án, vụ việc;  

b) Tổng hợp vướng mắc trong hoạt động xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 



 
 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 15 
 

c) Phân tích, đánh giá kết quả, số liệu xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

d) Kết luận những nội dung cần rút kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử, giải 
quyết vụ án, vụ việc; dự báo xu hướng tội phạm, vi phạm pháp luật, tranh chấp, 
khiếu kiện, yêu cầu thuộc thẩm quyền của Tòa án.  

2. Tòa án nhân dân tối cao bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử 
thông qua các hoạt động sau đây:  

a) Ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 
thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm 
toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ theo quy định của luật; 

b) Phát triển án lệ;  

c) Giải đáp vướng mắc trong thực tiễn xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc. 

Điều 31. Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc 

Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc là việc Tòa 
án làm rõ trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc và trong bản án, quyết 
định việc áp dụng quy định của pháp luật trong hoàn cảnh, tình huống cụ thể để xét 
xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo thẩm quyền. 

Điều 32. Lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 

1. Án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố để nghiên cứu, tham khảo, áp dụng 
trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc.  

2. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc lựa chọn, 
công bố, áp dụng án lệ. 

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án 

1. Ra quyết định thi hành án hình sự; hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha 
tù trước thời hạn có điều kiện; miễn chấp hành án, giảm thời hạn chấp hành án; xóa 
án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. 

2. Ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 
chính đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật. 
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3. Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng. 

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 34. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với: 

1. Quyết định, hành vi tố tụng của Tòa án, người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng tại Tòa án trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về tố tụng; 

2. Quyết định, hành vi của Tòa án, người có thẩm quyền tại Tòa án trong thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ khác không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
này theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 35. Xây dựng pháp luật 

Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trong xây 
dựng pháp luật: 

1. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; 

2. Xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua luật, pháp 
lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

3. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác xây dựng pháp luật. 

Điều 36. Nghiên cứu khoa học  

Tòa án có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến tổ chức và hoạt động 
của Tòa án; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để góp phần hoàn thiện tổ chức 
bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả 
hoạt động của Tòa án. 

Điều 37. Đào tạo, bồi dưỡng  

1. Tòa án nhân dân tối cao tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để góp phần tạo nguồn 
nhân lực cho các Tòa án. 
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2. Tòa án đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ 
cho Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức 
của Tòa án; bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm, Hòa giải viên và các đối tượng 
khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tòa án khuyến khích và tạo điều kiện cho Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa 
án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức của Tòa án tự học tập, tham gia các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài Tòa án.  

4. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Tòa án được tổ chức các loại hình đào tạo, bồi 
dưỡng theo quy định của pháp luật.  

Điều 38. Hợp tác quốc tế 

Tòa án thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học; tăng cường năng lực Tòa 
án; trao đổi kinh nghiệm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; đề xuất ký kết, gia nhập, 
thực hiện điều ước quốc tế; ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế; tham gia định chế 
tư pháp quốc tế theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN, GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA 

Điều 39. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn, 
giám sát Thẩm phán quốc gia 

1. Xem xét tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thẩm phán theo quy 
định của Luật này để đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: 

a) Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Trình Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, bổ 
nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

2. Xem xét việc miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán theo quy định của Luật 
này để đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: 

a) Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao; 

b) Trình Chủ tịch nước quyết định miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án 
nhân dân. 
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3. Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. 

4. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc 
ứng xử, lối sống của Thẩm phán. 

5. Xem xét kiến nghị liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen 
thưởng, kỷ luật Thẩm phán theo quy định tại khoản 1 Điều 110 của Luật này.  

6. Bảo vệ Thẩm phán theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan; đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán. 

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện chính sách đối với Thẩm phán 
khi bị tổn hại về sức khỏe, tính mạng vì lý do công vụ. 

8. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách cho Thẩm phán và 
các chức danh tư pháp khác của Tòa án. 

9. Giám sát việc phân bổ biên chế, kinh phí, nguồn lực cho các Tòa án nhân dân. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 40. Thành phần của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia  

1. Thành phần Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm có 
Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng, được quy 
định cụ thể như sau: 

a) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Chủ tịch Hội đồng; 

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân 
công luân phiên theo nhiệm kỳ 01 năm 01 lần; 

c) Chánh án Tòa án quân sự trung ương; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; 

đ) 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
Luật gia Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội 
vụ, Bộ Tài chính. 

2. Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia quy 
định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 



 
 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 19 
 

3. Giúp việc của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia là các 
đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tối cao do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

Điều 41. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán 
quốc gia  

1. Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia hoạt động theo nguyên 
tắc tập thể và quyết định theo đa số. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm. 

2. Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia họp định kỳ và đột xuất 
để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 39 của Luật này. 
Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đề nghị Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của 
Hội đồng. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm 
phán quốc gia sử dụng con dấu của Tòa án nhân dân tối cao. 

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát 
Thẩm phán quốc gia 

1. Điều hành, tổ chức thực hiện công việc của Hội đồng. 

2. Thay mặt Hội đồng ban hành chương trình, kế hoạch và các văn bản khác đã 
được Hội đồng thông qua. 

3. Chỉ đạo giải quyết công việc giữa các phiên họp của Hội đồng. 

4. Quyết định về nội dung, thành phần mời tham dự, thời gian tiến hành phiên 
họp của Hội đồng; triệu tập thành viên Hội đồng và chủ trì phiên họp của Hội đồng. 

5. Thay mặt Hội đồng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối 
với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của Hội đồng. 
Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, 

giám sát Thẩm phán quốc gia 

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng. 

2. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, 
chương trình công tác của Hội đồng. 
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3. Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại các khoản 4, 5, 7, 8 và 9 Điều 39 của Luật này.  

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại 
khoản 2 Điều 44 của Luật này.  

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Hội đồng, 
Chủ tịch Hội đồng. 

Điều 44. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát 
Thẩm phán quốc gia 

1. Ủy viên Hội đồng là đại diện của cơ quan, tổ chức nơi công tác trong quá 
trình tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động khác 
của Hội đồng. 

2. Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân 
công; chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;  

c) Thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng quy định tại Điều 39 của Luật này;  

d) Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm 
phán quốc gia và quy định của pháp luật. 

Điều 45. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán 
quốc gia 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do 
ngân sách nhà nước bảo đảm; được bố trí trong kinh phí hoạt động của Tòa án 
nhân dân tối cao. 

Chương IV 
TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Mục 1 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Điều 46. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao  

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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1. Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật; 

2. Giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định; 

3. Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp 
luật trong xét xử; 

4. Phát triển án lệ; 

5. Đào tạo nguồn nhân lực; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, 
Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức của Tòa án; bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm, Hòa giải viên và các đối tượng khác theo quy định 
của pháp luật; 

6. Quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định 
của Luật này và các luật khác có liên quan, bảo đảm độc lập giữa các Tòa án theo 
thẩm quyền xét xử; 

7. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; 

8. Thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ đối với các Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, 
Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án để bảo đảm tuân thủ pháp luật, kiểm soát 
quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án; 

9. Hợp tác quốc tế; 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 47. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao  

1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao bao gồm: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Văn phòng; 

c) Cục, vụ và tương đương;  

d) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 

đ) Cơ quan báo chí. 

2. Tòa án nhân dân tối cao có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa 
án, công chức khác, viên chức và người lao động. 
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3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể 
các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này trên cơ sở đề 
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Việc thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của luật. 

Điều 48. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít 
hơn 13 người và không quá 17 người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao. 

2. Bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới trong Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật bị kháng nghị theo quy định của luật; 

b) Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp 
luật trong xét xử; ban hành nghị quyết hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất 
pháp luật trong xét xử; 

c) Phát hiện, kiến nghị về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản quy phạm 
pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của luật; 

d) Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các 
Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ;  

đ) Thảo luận, góp ý kiến đối với báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 
công tác của Tòa án nhân dân để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch nước; 

e) Tham gia ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Tòa án nhân dân tối cao xây dựng; 

g) Thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ theo quy định của luật. 
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4. Phiên họp toàn thể của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải 
có ít nhất là hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên Hội 
đồng biểu quyết tán thành. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách 
nhiệm tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi 
thảo luận, thông qua nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao là quyết định cao nhất, có hiệu lực pháp luật và không bị kháng nghị. 

Điều 49. Việc tổ chức xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao  

1. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái 
thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hoặc toàn 
thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao hoặc toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
được thực hiện theo quy định của luật.  

Mục 2 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân cấp cao  

1. Phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 
Hành chính, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi 
thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo 
quy định của luật. 

2. Giải quyết đề nghị, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định về việc phá sản 
của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ 
theo quy định của luật.  

3. Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, 
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thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã 
có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật.  

4. Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị bản án, 
quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao đã có hiệu lực pháp luật khi phát hiện có 
vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật.  

5. Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ. 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 51. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao 

1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao bao gồm: 

a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao; 

b) Các Tòa chuyên trách gồm Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, 
Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Gia đình và người chưa thành niên; 

Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa 
chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

c) Văn phòng; 

d) Vụ. 

2. Tòa án nhân dân cấp cao có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các 
Phó Chánh tòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa 
án, công chức khác và người lao động. 

Điều 52. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao  

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm Chánh án, các Phó Chánh 
án và một số Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao. 

Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao không ít hơn 
11 người và không quá 13 người. 
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2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa 
án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã có 
hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật;  

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này; 

c) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đề nghị 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án nhân 
dân cấp cao đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo đề 
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; 

đ) Thảo luận về chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân cấp cao; 

e) Thảo luận, góp ý kiến đối với báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân cấp 
cao về công tác của Tòa án nhân dân cấp cao để báo cáo Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao. 

3. Phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao phải có ít nhất là 
hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Ủy ban Thẩm phán Tòa án 
nhân dân cấp cao phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thẩm phán biểu 
quyết tán thành. 

Điều 53. Việc tổ chức xét xử của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao  

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 
bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân hoặc toàn thể thành 
viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao. 

2. Việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm 
phán Tòa án nhân dân hoặc toàn thể thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân 
dân cấp cao được thực hiện theo quy định của luật.  
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Điều 54. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao  

1. Phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 
Hành chính, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi 
thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo 
quy định của luật. 

2. Giải quyết đề nghị, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định về việc phá sản 
của Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ 
theo quy định của luật.   

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

Mục 3 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ  

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

1. Sơ thẩm vụ án, vụ việc theo quy định của luật. 

2. Phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 
định của luật. 

3. Kiểm tra bản án, quyết định của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đã có hiệu lực 
pháp luật. 

4. Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao xem xét, kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo 
quy định của luật. 

5. Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ. 
6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d, đ và g khoản 2 

Điều 3 của Luật này. 

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 56. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
bao gồm: 

a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Các Tòa chuyên trách gồm Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, 
Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Gia đình và người chưa thành niên. 

Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa 
chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Căn cứ quy định tại điểm này và yêu cầu của thực tiễn xét xử ở mỗi Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao quyết định việc tổ chức các Tòa chuyên trách; 

c) Văn phòng; 

d) Phòng và các đơn vị tương đương. 

2. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chánh án, các 
Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm 
tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động. 

Điều 57. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương  

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
gồm Chánh án, các Phó Chánh án và một số Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Số lượng thành viên của Ủy ban Thẩm phán do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phiên họp Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương do Chánh án chủ trì. 

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thảo luận về chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 
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b) Thảo luận, góp ý kiến đối với báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp;  

c) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 
theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Sơ thẩm vụ án, vụ việc theo quy định của luật. 

2. Phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 
định của luật. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

Mục 4 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ  

THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ  
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương  

1. Sơ thẩm vụ án, vụ việc theo quy định của luật. 

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d, đ và g khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

3. Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ. 
4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 60. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương có thể có Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình 
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và người chưa thành niên, Tòa Xử lý hành chính. Trường hợp cần thiết, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Căn cứ quy định tại khoản này và yêu cầu của thực tiễn xét xử ở mỗi Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức các 
Tòa chuyên trách. 

2. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương có bộ máy giúp việc.  

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương có Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó 
Chánh tòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án làm công tác thi 
hành án, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động. 

Điều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Sơ thẩm vụ án, vụ việc theo quy định của luật. 

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

Mục 5 
TÒA ÁN NHÂN DÂN SƠ THẨM CHUYÊN BIỆT 

Điều 62. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 

1. Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Hành chính có nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

a) Sơ thẩm vụ án hành chính đối với khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước từ cấp tỉnh trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 
Điều này; khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức từ cấp tỉnh trở lên theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; 
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b) Ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 
chính đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật;  

c) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật;  

d) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 3 
của Luật này và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây:  

a) Sơ thẩm vụ việc về sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; sơ 
thẩm vụ án hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; 

b) Ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 
chính về sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật;  

c) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật;  

d) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 3 
của Luật này và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tòa án nhân dân chuyên biệt Phá sản có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Giải quyết vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo quy 
định của luật;  

b) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật;  

c) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn giải quyết vụ việc phá sản; đề xuất án lệ; 

d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 3 
của Luật này và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 63. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 

1. Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm 
phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác và 
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người lao động. Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân sơ thẩm 
chuyên biệt có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền xét xử, giải quyết của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 

2. Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt có bộ máy giúp việc.  

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 

Mục 6 
TÒA ÁN QUÂN SỰ 

Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự 

Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử 
những vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và vụ án khác theo quy định 
của luật. 

Điều 65. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự trung ương 

1. Tòa án quân sự trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Phúc thẩm vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm hình sự của Tòa án quân sự 
quân khu và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị 
theo quy định của luật; 

b) Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án mà bản án, quyết định hình sự của Tòa án 
quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực đã có hiệu lực pháp 
luật bị kháng nghị theo quy định của luật; 

c) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và 
điểm đ khoản 2 Điều 3 của Luật này; 

d) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự trung ương bao gồm: 

a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; 

b) Các Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương; 

c) Bộ máy giúp việc. 
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3. Tòa án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các 
Phó Chánh tòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa 
án, quân nhân khác, công chức khác. 

4. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự trung ương sau khi thống 
nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Điều 66. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương 

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương gồm Chánh án, các Phó 
Chánh án và một số Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án quân sự trung ương. 

Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương không quá 
07 người. 

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án mà bản án, quyết định hình sự của Tòa án 
quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực đã có hiệu lực pháp 
luật bị kháng nghị theo quy định của luật; 

b) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

c) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án quân sự trung ương đề nghị 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án quân 
sự trung ương đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo 
đề nghị của Chánh án Tòa án quân sự trung ương; 

d) Thảo luận, góp ý kiến đối với báo cáo của Chánh án Tòa án quân sự trung 
ương về công tác của các Tòa án quân sự để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

đ) Thảo luận về chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án quân sự trung ương; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 3 
của Luật này. 

3. Phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương phải có ít nhất 
là hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Ủy ban Thẩm phán Tòa 
án quân sự trung ương phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thẩm phán 
biểu quyết tán thành. 
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Điều 67. Việc tổ chức xét xử của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương 

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương xét xử giám đốc thẩm, tái 
thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán hoặc toàn thể thành viên Ủy ban 
Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương. 

2. Việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm 
phán hoặc toàn thể thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương được 
thực hiện theo quy định của luật.  

Điều 68. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương 

1. Phúc thẩm vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm hình sự của Tòa án quân sự 
quân khu và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị 
theo quy định của luật. 

2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và 
điểm đ khoản 2 Điều 3 của Luật này. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 69. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

1. Sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của luật. 

2. Phúc thẩm vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm hình sự của Tòa án quân sự 
khu vực chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật. 

3. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, đ 
và g khoản 2 Điều 3 của Luật này. 

4. Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ. 

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 70. Cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự quân khu và tương đương bao gồm: 

a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 

b) Bộ máy giúp việc. 
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2. Tòa án quân sự quân khu và tương đương có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm 
phán Tòa án nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, quân nhân khác, công 
chức khác. 

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự quân khu và tương đương 
sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Điều 71. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương gồm Chánh án, 
Phó Chánh án và một số Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương.  

Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương không quá 05 người. 

Phiên họp Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương do 
Chánh án chủ trì. 

2. Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Thảo luận về chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án quân sự quân khu 
và tương đương; 

b) Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương; 

c) Thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử; đề xuất án lệ; 

d) Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương xem xét lại bản án, quyết định 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu 
cầu của Chánh án; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 3 
của Luật này. 

Điều 72. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự khu vực 

1. Tòa án quân sự khu vực có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của luật; 
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b) Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm d, đ 
và g khoản 2 Điều 3 của Luật này; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tòa án quân sự khu vực có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án 
nhân dân, Thẩm tra viên Tòa án làm công tác thi hành án, Thư ký Tòa án, quân 
nhân khác, công chức khác.  

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự khu vực sau khi thống 
nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Chương V 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Mục 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 73. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án  

1. Các chức danh tư pháp trong Tòa án gồm có: 

a) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; 

b) Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

c) Thẩm phán Tòa án nhân dân; 

d) Thẩm tra viên Tòa án; 

đ) Thư ký Tòa án.  

2. Công chức khác, quân nhân khác, viên chức và người lao động. 

Điều 74. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
trong Tòa án  

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy định của Tòa án.  

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. 

3. Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác. 
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4. Học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Tôn trọng và chịu sự giám sát của Nhân dân.  

6. Bồi thường, hoàn trả cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 
đối với thiệt hại gây ra khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. 

7. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 75. Quản lý công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án  

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quản lý công chức, viên chức và người 
lao động của Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.  

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản 
lý quân nhân, công chức của Tòa án quân sự các cấp theo quy định của pháp luật. 

3. Chánh án Tòa án các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm quản lý công chức, quân nhân và người lao động của Tòa án theo quy 
định của Luật này và theo phân cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Mục 2 
CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Điều 76. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
theo đề nghị của Chủ tịch nước. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 

2. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao. 

Điều 77. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

1. Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao; chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật. 

2. Chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của 
Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật. 



 
 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 37 
 

4. Trình Chủ tịch nước đề xuất về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án 
tử hình. 

5. Chỉ đạo việc tổng kết thực tiễn xét xử, xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong 
xét xử, phát triển án lệ; công bố án lệ. 

6. Chỉ đạo việc soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Tòa án 
nhân dân tối cao trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ban hành hoặc phối 
hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. 

7. Trình Quốc hội phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 
Điều 79, khoản 1 Điều 80, khoản 1 Điều 81, khoản 1 Điều 82, khoản 1 Điều 83, 
khoản 1 Điều 85, khoản 1 Điều 86, khoản 1 Điều 87 của Luật này và các chức vụ 
trong Tòa án nhân dân tối cao, trừ các chức vụ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức của Chủ tịch nước. 

9. Quy định điều kiện của từng ngạch và việc nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, 
Thư ký Tòa án; quy định cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký 
Tòa án tại các Tòa án; bổ nhiệm công chức vào các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, 
các ngạch Thư ký Tòa án. 

10. Quyết định luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

11. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Tòa án 
nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương, các Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt; quy định về phạm vi 
thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân sơ 
thẩm chuyên biệt; thành lập các Tòa chuyên trách khác của Tòa án nhân dân khi 
xét thấy cần thiết. 
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Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể và quy định 
về phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương, Tòa án quân sự khu vực sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

12. Quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách theo quy định tại khoản 1 Điều 56 và 
khoản 1 Điều 60 của Luật này. 

13. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị thành lập, tổ chức 
lại, giải thể các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 47 của 
Luật này.  

Quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị quy định 
tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 47 của Luật này.  

14. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
của Văn phòng, vụ thuộc Tòa án nhân dân cấp cao; Văn phòng, các phòng thuộc 
Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bộ máy giúp việc của Tòa 
án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 

15. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
của bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu 
và tương đương, Tòa án quân sự khu vực sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng. 

16. Quyết định phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân, ngân 
sách chi cho hoạt động của các Tòa án nhân dân; quy định biên chế của các Tòa án 
quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.  

17. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện biên chế, quản lý cán bộ, quản lý và sử dụng 
ngân sách, cơ sở vật chất của Tòa án.  

18. Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên 
Tòa án, Thư ký Tòa án, Hòa giải viên và các đối tượng khác theo quy định của 
pháp luật. 

19. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian 
Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn, kiến nghị của đại biểu 
Quốc hội. 
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20. Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế của Tòa án. 

21. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 78. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao  

1. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức.  

2. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được lựa chọn trong số các Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao hoặc các Thẩm phán Tòa án nhân dân đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.  

Trường hợp Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được lựa chọn từ Thẩm 
phán Tòa án nhân dân thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội phê 
chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định 
của pháp luật. 

3. Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là 05 năm kể từ ngày 
được bổ nhiệm. 

4. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó 
Chánh án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chánh án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao. 

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 79. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao  

1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là 05 năm kể từ ngày được 
bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao; chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật; 



 
40 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 
  

b) Chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao; 

c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa 
án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã 
có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức cán bộ theo phân 
cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

đ) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án nhân dân cấp cao với 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 80. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm 
xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

b) Chủ trì phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức cán bộ theo phân 
cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

d) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương với Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 
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đ) Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết 
định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật về tố tụng; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 81. Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương  

1. Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là 05 năm kể từ ngày được 
bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức cán bộ theo phân 
cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

c) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 82. Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 

1. Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt là 05 năm kể từ 
ngày được bổ nhiệm. 
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2. Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt; chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức cán bộ theo phân 
cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;  

c) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên 
biệt với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 83. Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt 

1. Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên 
biệt do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ 
thẩm chuyên biệt là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. 

2. Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm 
chuyên biệt giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của 
Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm 
lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Chánh án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tố tụng; 
nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 84. Chánh án Tòa án quân sự trung ương 

1. Chánh án Tòa án quân sự trung ương là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 
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Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án quân sự trung ương là 05 năm kể từ ngày được 
bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án quân sự trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án quân sự trung ương; chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật; 

b) Chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; 

c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân 
sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực đã có hiệu lực pháp luật 
theo quy định của luật; 

d) Tổ chức việc kiểm tra công tác của các Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương, Tòa án quân sự khu vực; 

đ) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán Tòa án nhân dân, Hội thẩm 
quân nhân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án của các Tòa án quân sự; 

e) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của các Tòa án quân sự với Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong các Tòa án quân sự, trừ 
Thẩm phán Tòa án nhân dân, Chánh án, Phó Chánh án; 

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình 
sự; giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 85. Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

1. Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương do Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương là 05 năm 
kể từ ngày được bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương có nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án quân sự quân khu và tương đương; chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật; 
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b) Chủ trì phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương; 

c) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực với Chánh án Tòa án quân sự trung ương, 
Tư lệnh quân khu và tương đương; 

d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình 
sự; giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 86. Chánh án Tòa án quân sự khu vực  

1. Chánh án Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án quân sự khu vực là 05 năm kể từ ngày được 
bổ nhiệm. 

2. Chánh án Tòa án quân sự khu vực có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức công tác xét xử của Tòa án quân sự khu vực; chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật; 

b) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác của Tòa án quân sự khu vực với 
Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình 
sự; giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 87. Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân 
khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực 

1. Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm kỳ của Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự 
quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực là 05 năm kể từ ngày được 
bổ nhiệm. 

2. Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và 
tương đương, Tòa án quân sự khu vực giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ, quyền 
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hạn theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh 
án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Chánh án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Mục 3 
THẨM PHÁN 

Điều 88. Thẩm phán  

Thẩm phán là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này được 
Chủ tịch nước bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ xét xử và các nhiệm vụ, quyền hạn 
khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 89. Tuyên thệ của Thẩm phán  

1. Thẩm phán được bổ nhiệm phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, 
với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao một cách trung thực, tận tâm; thực hành công lý 
chỉ tuân theo pháp luật, khách quan và công bằng; tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng 
xử của Thẩm phán.  

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định cách thức tuyên thệ của Thẩm phán. 

Điều 90. Ngạch, bậc của Thẩm phán 

1. Thẩm phán gồm các ngạch sau đây: 

a) Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, 
điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân theo đề nghị 
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Điều 91. Bổ nhiệm Thẩm phán  

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm căn cứ vào 
nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao. 
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2. Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chủ tịch nước bổ nhiệm theo đề nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân lần đầu phải qua kỳ thi tuyển 
chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 95 
của Luật này. 

Điều 92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao. 

2. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự 
phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Điều 93. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 
Điều 3 của Luật này. 

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Xem xét, quyết định việc thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo 
sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao việc giải quyết các văn bản yêu cầu, đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 

c) Kiểm tra, thẩm định tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật; 

d) Xây dựng tờ trình, dự thảo kết luận việc thẩm tra hồ sơ, tài liệu, chứng cứ 
của vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và 
trình Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;  

đ) Đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết khiếu nại trong hoạt 
động tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng; 

e) Đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
trong công tác thi hành án tử hình, trong công tác đặc xá theo quy định của pháp luật; 
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g) Đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao phát triển án lệ đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu 
lực pháp luật;   

h) Đề xuất nội dung rút kinh nghiệm, nội dung bảo đảm áp dụng thống nhất 
pháp luật trong thực tiễn xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; 

i) Thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc tại Tòa án khác theo 
quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Chánh án và 
quy định của pháp luật. 

Điều 94. Tiêu chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và với Hiến pháp, có phẩm 
chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên 
quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực. 

2. Có độ tuổi từ đủ 28 tuổi trở lên. 

3. Có trình độ cử nhân luật trở lên. 

4. Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử. 

5. Có thời gian làm công tác pháp luật. 

6. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 95. Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1. Người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 94 của Luật này và có đủ các điều kiện sau 
đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân; nếu là 
sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa 
án nhân dân thuộc các Tòa án quân sự: 

a) Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên; có năng lực xét 
xử, giải quyết những vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định 
của pháp luật; 

b) Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

2. Trong trường hợp đặc biệt, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 
3, 5 và 6 Điều 94 của Luật này có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân 
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dân; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm 
Thẩm phán Tòa án nhân dân thuộc các Tòa án quân sự khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, được cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương, Tòa án quân sự khu vực; 

b) Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, được cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân 
dân sơ thẩm chuyên biệt, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân 
sự trung ương. 

Điều 96. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều 94 của Luật 
này và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao: 

a) Có độ tuổi từ đủ 45 tuổi trở lên; 

b) Có từ đủ 20 năm trở lên công tác tại Tòa án, trong đó có từ đủ 10 năm trở 
lên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền 
quyết định nhưng phải có từ đủ 05 năm trở lên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân; 

c) Có năng lực xét xử, giải quyết những vụ án, vụ việc và giải quyết những việc 
khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật. 

2. Người không công tác tại các Tòa án nhưng có uy tín cao trong xã hội, có đủ 
tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 94 của Luật này, đủ điều kiện bổ 
nhiệm quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này, bảo đảm quy trình theo 
quy định thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:  

a) Người giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức trung ương am 
hiểu sâu sắc về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
ngoại giao; 
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b) Chuyên gia, luật sư, giảng viên đại học, nhà khoa học có trình độ cao về 
pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp.  

3. Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được tuyển chọn, bổ nhiệm 
theo quy định tại khoản 2 Điều này không quá 02 người. 

Điều 97. Thủ tục phê chuẩn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ 
nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hồ sơ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, đề nghị đưa vào 
chương trình kỳ họp gần nhất của Quốc hội. 

3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có trách nhiệm thẩm tra tờ trình Quốc hội phê 
chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

4. Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước quyết định 
bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

6. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ theo quy định tại Điều 89 của 
Luật này. 

Điều 98. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

Điều 99. Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1. Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao làm Chủ tịch; 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đại diện 
lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là Ủy viên. 

Danh sách Ủy viên Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. 
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2. Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân có nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

a) Tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân; 

b) Công bố danh sách những người trúng tuyển. 

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân 
dân, Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao quy định. 

Điều 100. Nhiệm kỳ của Thẩm phán 

1. Nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được tính từ khi được bổ 
nhiệm đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.  

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân được bổ nhiệm lần đầu có nhiệm kỳ là 05 năm 
kể từ ngày được bổ nhiệm. Thẩm phán Tòa án nhân dân được bổ nhiệm lại có 
nhiệm kỳ đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. 

3. Thẩm phán Tòa án nhân dân được điều động để làm nhiệm vụ khác trong hệ 
thống Tòa án, khi được phân công lại làm Thẩm phán Tòa án nhân dân thì không 
phải trải qua kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân và được xếp vào bậc 
tương ứng, trường hợp này nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân đến khi nghỉ 
hưu hoặc chuyển công tác khác. 

4. Thẩm phán không đủ điều kiện để bổ nhiệm lại được bố trí công tác khác phù 
hợp; khi đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân và có nguyện 
vọng thì phải trải qua kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân, trường hợp này 
nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân được tính là nhiệm kỳ đầu. 

Điều 101. Chế độ, chính sách đối với Thẩm phán 

Thẩm phán được hưởng chế độ, chính sách sau đây: 

1. Được hưởng tiền lương, phụ cấp theo quy định tại Điều 142 của Luật này; 

2. Được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem 
xét để công nhận là liệt sĩ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật 
khi bị tổn hại tính mạng, sức khỏe vì lý do công vụ; 

3. Được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

4. Được cấp trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán để làm nhiệm vụ; 
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5. Được tôn vinh và khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, 
khen thưởng; 

6. Được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 102. Bảo vệ Thẩm phán  

1. Thẩm phán được tôn trọng danh dự, uy tín, được bảo vệ khi thi hành công 
vụ và trong trường hợp cần thiết.  

2. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:  

a) Đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy 
tín, quyền và lợi ích hợp pháp của Thẩm phán, thân nhân của Thẩm phán khi Thẩm 
phán thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ; 

b) Cản trở Thẩm phán thi hành công vụ; 

c) Gây ảnh hưởng đến việc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, sự vô tư, 
khách quan của Thẩm phán khi thi hành công vụ. 

3. Trường hợp danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán bị xúc phạm khi thực hiện 
nhiệm vụ thì Thẩm phán, Chánh án Tòa án nơi Thẩm phán công tác yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi xúc phạm và xin lỗi công khai. Cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm. 

4. Trường hợp an toàn cá nhân hoặc thân nhân của Thẩm phán bị đe dọa do 
việc thực hiện nhiệm vụ của Thẩm phán thì Chánh án Tòa án nơi Thẩm phán công 
tác đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền tiến hành các biện pháp cần thiết để 
bảo vệ an toàn cá nhân hoặc thân nhân của Thẩm phán. Cơ quan công an nhận 
được đề nghị có trách nhiệm xem xét tính chất, mức độ của hành vi đe dọa để có 
biện pháp bảo vệ phù hợp.  

5. Thẩm phán đã ra bản án, quyết định mà bản án, quyết định đó bị hủy, sửa 
chỉ phải chịu trách nhiệm khi có lỗi chủ quan theo quy định của pháp luật. Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết khoản này. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại khoản 2 Điều này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán theo đề 
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 
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Điều 103. Trách nhiệm của Thẩm phán  

1. Trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, kiên quyết bảo 
vệ công lý. 

2. Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân 
dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. 

3. Xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; vô tư, khách quan trong xét xử; 
chấp hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán, giữ gìn uy tín của 
Tòa án. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân.  

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, bị hại, đương sự và 
những người tham gia tố tụng khác theo quy định của luật. 

6. Giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.  

7. Học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao kiến thức 
pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xét xử, đạo đức, bản lĩnh chính 
trị, nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của Thẩm phán.  

8. Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử, kiến thức xã 
hội liên quan, về đạo đức, trách nhiệm và ứng xử của Thẩm phán theo quy định 
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình. 

Điều 104. Những việc Thẩm phán không được làm  

1. Những việc pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm. 

2. Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán. 

3. Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác về vụ 
án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết.  

4. Can thiệp trái pháp luật vào việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc hoặc lợi 
dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm xét xử, giải quyết vụ 
án, vụ việc. 
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5. Đem hồ sơ vụ án, vụ việc hoặc tài liệu trong hồ sơ vụ án, vụ việc ra khỏi cơ 
quan, trừ trường hợp vì nhiệm vụ được giao hoặc được sự đồng ý của người có 
thẩm quyền. 

6. Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ án, 
vụ việc mà mình có thẩm quyền xét xử, giải quyết không đúng nơi quy định.  

7. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực; sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà 
cho người dân, bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác và người tiến 
hành tố tụng. 

8. Truy ép, gợi ý cho bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác và 
người tiến hành tố tụng cung cấp tài liệu, khai báo, trình bày sự việc không khách 
quan, trung thực. 

9. Vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực. 

10. Làm luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, trọng tài viên, hòa giải viên, 
trợ giúp viên pháp lý, đấu giá viên, quản tài viên; tư vấn pháp lý cho pháp nhân 
thương mại; góp vốn vào công ty luật, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, 
văn phòng thừa phát lại, trung tâm trọng tài. 

Điều 105. Thông tin về Thẩm phán vi phạm pháp luật 

1. Trường hợp Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bị tạm giữ vì phạm tội quả 
tang thì cơ quan ra quyết định tạm giữ phải báo cáo ngay Chủ tịch nước và thông 
báo cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao biết. 

Trường hợp bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao thì cơ quan điều tra phải báo cáo ngay Chủ tịch nước và 
thông báo cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao biết.  

2. Trường hợp Thẩm phán Tòa án nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì 
cơ quan ra quyết định tạm giữ phải thông báo ngay cho Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao biết. 

Trường hợp bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Thẩm phán 
Tòa án nhân dân thì cơ quan điều tra phải thông báo ngay cho Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao biết. 
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Điều 106. Điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1. Việc điều động Thẩm phán Tòa án nhân dân nhằm bảo đảm cho các Tòa án 
thực hiện nhiệm vụ xét xử và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc luân chuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý Tòa án được thực hiện để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ. 

3. Việc biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện để bảo đảm cho 
các Tòa án thực hiện nhiệm vụ xét xử và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp 
luật. Thời hạn biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân không quá 03 năm. 

4. Việc điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân được 
thực hiện theo phân cấp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định phân cấp việc điều động, luân 
chuyển, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

5. Việc điều động, luân chuyển Thẩm phán Tòa án nhân dân thuộc các Tòa án 
quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định sau khi thống nhất với Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao. Việc biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân từ Tòa án 
quân sự này đến làm nhiệm vụ có thời hạn tại Tòa án quân sự khác do Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng quyết định. 

Điều 107. Miễn nhiệm Thẩm phán  

1. Thẩm phán đương nhiên được miễn nhiệm khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển 
công tác khác. 

2. Thẩm phán có thể được miễn nhiệm do sức khỏe, không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc vì lý do khác. 

3. Thẩm phán có thể được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. 

Điều 108. Cách chức Thẩm phán 

1. Thẩm phán đương nhiên bị cách chức khi bị kết tội bằng bản án của Tòa án 
đã có hiệu lực pháp luật hoặc bị buộc thôi việc. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thẩm phán có thể bị cách chức khi 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm trong công tác xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền 
của Tòa án; 
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b) Có hành vi quy định tại Điều 104 của Luật này; 

c) Vi phạm về phẩm chất đạo đức; 

d) Có hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Điều 109. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán 

1. Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét những trường 
hợp miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao. 

2. Việc miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hiện 
theo thủ tục quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 97 của Luật này. 

3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước quyết định miễn nhiệm, 
cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân. 

4. Thủ tục đề nghị miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

Điều 110. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán 

1. Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét kiến nghị liên quan 
đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Thẩm phán. Đối với 
kiến nghị về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán có căn cứ thì Hội đồng đề 
nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

Đối với kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật có căn cứ thì Hội đồng đề nghị cơ 
quan hoặc người có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khiếu nại liên quan đến 
việc điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định 
của pháp luật. 

Mục 4 
THẨM TRA VIÊN TÒA ÁN, THƯ KÝ TÒA ÁN 

Điều 111. Thẩm tra viên Tòa án 

Thẩm tra viên Tòa án là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 
Luật này được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ 
thẩm tra hồ sơ vụ án, vụ việc và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này. 
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Điều 112. Tiêu chuẩn Thẩm tra viên Tòa án  

1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và với Hiến pháp, có phẩm 
chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm khiết và trung thực.  

2. Có trình độ cử nhân luật trở lên. 

3. Là công chức Tòa án. 

4. Đã được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên Tòa án hoặc nghiệp vụ xét xử. 

5. Có thời gian làm công tác pháp luật. 

6. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 113. Điều kiện bổ nhiệm Thẩm tra viên Tòa án  

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 112 của Luật này và thuộc một trong 
các trường hợp sau đây thì được xem xét bổ nhiệm Thẩm tra viên Tòa án: 

1. Đã làm Thư ký Tòa án từ đủ 03 năm trở lên; 

2. Có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 03 năm trở lên. 

Điều 114. Ngạch Thẩm tra viên Tòa án 

1. Thẩm tra viên Tòa án có các ngạch sau đây: 

a) Thẩm tra viên; 

b) Thẩm tra viên chính; 

c) Thẩm tra viên cao cấp. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết điều kiện của từng ngạch 
và việc nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án. 

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra 
viên Tòa án tại các Tòa án. 

Điều 115. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên Tòa án 

1. Thẩm tra viên Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Nghiên cứu, đề xuất việc thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 

b) Nghiên cứu văn bản yêu cầu, đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 
thẩm tra hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định của 
Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đề xuất phương án giải quyết;  
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c) Kiểm tra, thẩm định tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật; 

d) Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ trong công tác thi hành án thuộc thẩm quyền 
của Tòa án;  

đ) Nghiên cứu các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để đề xuất lựa 
chọn, phát triển án lệ; 

e) Tham mưu tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật 
trong xét xử; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thẩm tra viên Tòa án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 
Điều này và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Chánh án. 

3. Thẩm tra viên Tòa án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án về 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

Điều 116. Thư ký Tòa án  

Thư ký Tòa án là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật này 
được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm để thực hiện thủ tục tố tụng,  
nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này. 

Điều 117. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thư ký Tòa án  

Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì được xem xét 
bổ nhiệm Thư ký Tòa án: 

1. Có trình độ cử nhân luật trở lên; 

2. Được tuyển dụng làm công chức Tòa án; 

3. Được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án.  

Điều 118. Ngạch Thư ký Tòa án 

1. Thư ký Tòa án có các ngạch sau đây: 

a) Thư ký viên; 

b) Thư ký viên chính; 

c) Thư ký viên cao cấp. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết điều kiện của từng ngạch 
và việc nâng ngạch Thư ký Tòa án. 
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3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thư ký 
Tòa án tại các Tòa án. 

Điều 119. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án 

1. Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của 
pháp luật; 

b) Thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo 
sự phân công của Chánh án; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thư ký Tòa án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 120. Chế độ, chính sách đối với Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án 

Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án được hưởng chế độ, chính sách sau đây: 

1. Được hưởng tiền lương, phụ cấp theo quy định tại Điều 142 của Luật này; 

2. Được cấp trang phục, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp để làm nhiệm vụ; 

3. Được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

4. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Chương VI 
HỘI THẨM 

Điều 121. Hội thẩm  

1. Hội thẩm là người đại diện của Nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án. 

2. Hội thẩm gồm có: 

a) Hội thẩm nhân dân; 

b) Hội thẩm quân nhân. 

Điều 122. Tiêu chuẩn Hội thẩm  

1. Người được bầu, cử làm Hội thẩm phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và với Hiến pháp, có phẩm 
chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân 
cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực; 
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b) Từ đủ 28 tuổi đến 70 tuổi;  

c) Có kiến thức pháp luật; 

d) Có hiểu biết xã hội; 

đ) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

e) Không đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức 
khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức; không bị xử lý kỷ luật bằng hình 
thức bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc;  

g) Không thuộc trường hợp đang bị xử lý hình sự hoặc đã bị Tòa án kết án 
bằng bản án có hiệu lực pháp luật; 

h) Không thuộc trường hợp đã bị bãi nhiệm Hội thẩm. 

2. Người được bầu làm Hội thẩm tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt phải 
có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền xét xử, giải quyết của Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 

Điều 123. Những người không được làm Hội thẩm 

1. Người đang giữ chức danh tư pháp, công chức, viên chức và người lao động 
trong Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an, cơ quan thi hành án, cơ quan được 
giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của luật. 

2. Luật sư. 

3. Công chứng viên. 

4. Thừa phát lại. 

5. Trợ giúp viên pháp lý. 

Điều 124. Chế độ bầu, cử Hội thẩm 

1. Chế độ bầu Hội thẩm nhân dân được thực hiện đối với Hội thẩm tại Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 
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2. Chế độ cử Hội thẩm quân nhân được thực hiện đối với Hội thẩm tại Tòa án 
quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực. 

Điều 125. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm 

1. Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm 
quyền của Tòa án nhân dân theo phân công của Chánh án Tòa án nơi được bầu làm 
Hội thẩm nhân dân; đối với Hội thẩm tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt thì 
theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. 

2. Hội thẩm quân nhân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm 
quyền của Tòa án quân sự theo phân công của Chánh án Tòa án nơi được cử làm 
Hội thẩm quân nhân. 

3. Hội thẩm có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án, trường 
hợp không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do. 

4. Trong 06 tháng công tác mà Hội thẩm không được Chánh án phân công làm 
nhiệm vụ xét xử thì có quyền yêu cầu Chánh án cho biết lý do. 

5. Khi xét xử, Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật. 

Điều 126. Trách nhiệm của Hội thẩm  

1. Trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

2. Tham gia xét xử theo sự phân công của Chánh án mà không được từ chối, 
trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc do pháp luật về tố tụng quy định. 

3. Xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; vô tư, khách quan trong xét xử, 
góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của tổ chức, cá nhân. 

4. Tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. 

5. Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật. 

6. Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ xét xử; tham 
gia phiên tòa rút kinh nghiệm, hội nghị tổng kết công tác xét xử của Tòa án.  

7. Chấp hành nội quy, quy chế của Tòa án. 

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình. 
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Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại 
thì Tòa án nơi Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi 
thường và Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm hoàn trả cho Tòa án theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 127. Thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm 

1. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm đề nghị Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu 
chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 122 của Luật này để Hội đồng nhân dân có thẩm 
quyền theo luật định bầu Hội thẩm nhân dân. 

Thành phần Hội thẩm nhân dân bảo đảm cơ cấu hợp lý, phù hợp với yêu cầu 
xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án và tình hình, đặc điểm của địa 
phương. Số lượng nhân sự đề xuất bầu Hội thẩm nhân dân phải có số dư. 

Chánh án Tòa án nhân dân các cấp sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp đề nghị Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định 
miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân. 

2. Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt đề xuất nhu cầu về số lượng Hội 
thẩm, đề cử danh sách Hội thẩm; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ 
lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật 
này để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại địa phương đó bầu Hội thẩm tham gia xét 
xử tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. Số lượng nhân sự đề xuất bầu Hội 
thẩm nhân dân phải có số dư.  

Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt sau khi thống nhất với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 
thẩm quyền theo lãnh thổ đề nghị Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội 
thẩm tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt.  

3. Hội thẩm quân nhân Tòa án quân sự quân khu và tương đương do Chủ nhiệm 
Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cử theo sự giới thiệu của cơ quan 
chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương. 
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Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau khi thống nhất với cơ 
quan chính trị quân khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương 
đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Hội thẩm quân nhân Tòa án quân sự quân khu và tương đương. 

4. Hội thẩm quân nhân Tòa án quân sự khu vực do Chính ủy quân khu, quân 
đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương cử theo sự giới thiệu của cơ 
quan chính trị sư đoàn hoặc cấp tương đương. 

Chánh án Tòa án quân sự khu vực sau khi thống nhất với cơ quan chính trị sư 
đoàn hoặc cấp tương đương đề nghị Chính ủy quân khu, quân đoàn, quân chủng, 
tổng cục hoặc cấp tương đương miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm quân nhân Tòa 
án quân sự khu vực. 

Điều 128. Nhiệm kỳ của Hội thẩm  

1. Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm 
chuyên biệt theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân đã bầu ra Hội thẩm nhân dân. 

Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội thẩm nhân dân tiếp tục làm nhiệm 
vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Hội thẩm nhân dân mới. 

2. Nhiệm kỳ của Hội thẩm quân nhân là 05 năm kể từ ngày được cử. 

Điều 129. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm 

1. Hội thẩm có thể được miễn nhiệm do sức khỏe, theo nguyện vọng cá nhân 
hoặc lý do chính đáng khác. 

2. Hội thẩm bị bãi nhiệm khi có vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành 
vi vi phạm pháp luật không còn xứng đáng làm Hội thẩm.  

Điều 130. Chế độ, chính sách đối với Hội thẩm  

1. Hội thẩm được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia hội nghị tổng kết 
công tác xét xử của Tòa án. 

Tòa án nhân dân tối cao xây dựng chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm thống nhất trên phạm vi toàn quốc; tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng thường xuyên và theo chuyên đề cho Hội thẩm theo quy định và 
nhu cầu thực tế. 
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2. Hội thẩm là cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân tại ngũ, công nhân 
quốc phòng thì thời gian làm nhiệm vụ Hội thẩm được tính vào thời gian làm việc 
ở cơ quan, đơn vị. Khi tham gia các hoạt động tại Tòa án, Hội thẩm được thanh 
toán các khoản chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật.  

3. Hội thẩm được tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi 
đua, khen thưởng và quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 

4. Chế độ phụ cấp đối với Hội thẩm khi tham gia xét xử do Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quy định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Hội thẩm được cấp trang phục để làm nhiệm vụ xét xử. Mẫu trang phục của 
Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao. Việc cấp phát, sử dụng trang phục của Hội thẩm do Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

Điều 131. Đoàn Hội thẩm  

1. Hội thẩm được tổ chức thành Đoàn Hội thẩm. 

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội 
vụ, Bộ Quốc phòng và Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. 

Điều 132. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội đối với 
Hội thẩm 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội có người được bầu hoặc cử làm Hội thẩm 
có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội thẩm làm nhiệm vụ. 

2. Trong thời gian Hội thẩm làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án thì 
cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội có Hội thẩm đó không được điều động, phân 
công Hội thẩm làm việc khác, trừ trường hợp đặc biệt và phải thông báo cho 
Chánh án Tòa án nơi Hội thẩm làm nhiệm vụ biết. 

Điều 133. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm 

1. Tòa án bảo đảm trang thiết bị, phòng làm việc để Hội thẩm thực hiện nhiệm 
vụ xét xử.  

2. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đoàn Hội thẩm, chế độ phụ cấp của Trưởng 
đoàn Hội thẩm, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho Hội thẩm do ngân sách nhà nước bảo đảm và được dự toán trong kinh phí 
hoạt động của Tòa án. 
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 Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp 
xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn Hội thẩm và kinh phí tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm. 

3. Hội thẩm được cấp Giấy chứng minh Hội thẩm để làm nhiệm vụ xét xử. 
Mẫu Giấy chứng minh Hội thẩm, việc sử dụng, cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh 
Hội thẩm do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

4. Hội thẩm được bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ xét xử. Nghiêm cấm các hành 
vi cản trở, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
Hội thẩm và thân nhân của họ. Người nào có hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 134. Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Hội thẩm 

1. Hội thẩm có thành tích trong công tác xét xử thì được khen thưởng theo quy 
định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hội thẩm có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. 

Chương VII 
TỔ CHỨC XÉT XỬ 

Điều 135. Lựa chọn ngẫu nhiên Thẩm phán, Hội thẩm tham gia xét xử  

Chánh án Tòa án nơi Thẩm phán, Hội thẩm làm nhiệm vụ quyết định phân 
công Thẩm phán, Hội thẩm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc bảo đảm nguyên tắc 
vô tư, khách quan, ngẫu nhiên theo quy định của pháp luật và quy định của Tòa án 
nhân dân tối cao. 

Điều 136. Phương thức tổ chức xét xử tại Tòa án 

1. Tòa án xét xử bằng phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

2. Phiên tòa xét xử trực tiếp là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án; người 
tiến hành tố tụng, bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác có mặt tại 
phòng xử án để tham gia phiên tòa. 

3. Phiên tòa xét xử trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử 
dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị 
cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm 
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ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy 
đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời 
nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm. 

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo 
đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo 
đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa. 

4. Điều kiện tổ chức phiên tòa trực tuyến do pháp luật quy định; trình tự, thủ 
tục tố tụng tại phiên tòa trực tuyến do luật quy định. 

Điều 137. Phòng xử án  

1. Phòng xử án là không gian tổ chức xét xử vụ án hình sự, vụ án hành chính; 
xét xử, giải quyết vụ việc dân sự, vụ việc phá sản và xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính của Tòa án. 

2. Phòng xử án bao gồm phòng xử án giám đốc thẩm, tái thẩm; phòng xử án sơ 
thẩm, phúc thẩm. 

3. Phòng xử án sơ thẩm, phúc thẩm bao gồm: 

a) Phòng xử án hình sự; 

b) Phòng xử án hành chính, dân sự, giải quyết việc dân sự, vụ việc phá sản và 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 

c) Phòng xử án và giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa Gia 
đình và người chưa thành niên. 

4. Phòng xử án phải được bố trí trang nghiêm, phù hợp với yêu cầu xét xử, giải 
quyết từng loại vụ án, vụ việc, bảo đảm an ninh, trật tự phiên tòa.  

Phòng xử án và giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình 
và người chưa thành niên phải được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho 
người chưa thành niên. 

 5. Phòng xử án phải có Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
bố trí vị trí của Hội đồng xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp, 
người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng và các trang thiết bị phục vụ 
cho công tác xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc. 
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6. Quy chuẩn trang thiết bị, cách thức bố trí phòng xử án của các Tòa án do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

Điều 138. Phòng hòa giải, đối thoại 

1. Phòng hòa giải, đối thoại là không gian tổ chức việc hòa giải, đối thoại tại 
Tòa án theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Bộ luật Tố tụng dân 
sự, Luật Tố tụng hành chính. 

2. Phòng hòa giải, đối thoại được bố trí trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

3. Quy chuẩn trang thiết bị, cách thức bố trí phòng hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

Điều 139. Nội quy phiên tòa, phiên họp 

1. Nội quy phiên tòa, phiên họp (sau đây gọi chung là nội quy phiên tòa) là quy 
tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc áp dụng đối với người có mặt tại phiên tòa, 
phiên họp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành theo quy định của luật và 
bảo đảm thực hiện nhằm duy trì an ninh, trật tự và sự tôn nghiêm của Tòa án. 

 2. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phiên họp có trách nhiệm duy trì trật tự tại 
phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại theo nội quy phiên tòa. 

3. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phiên họp có quyền cấm vào hoặc buộc rời 
khỏi phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại đối với người vi phạm nội quy phiên 
tòa có thể gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và an ninh, trật tự phòng xử án, phòng 
hòa giải, đối thoại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính 
hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy 
định của pháp luật.  

4. Người vi phạm nội quy phiên tòa thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị 
cấm vào hoặc buộc rời khỏi phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại, bị xử phạt vi 
phạm hành chính, tạm giữ hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật. 

5. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này. 

Điều 140. Bảo vệ Tòa án 

1. Đối tượng bảo vệ tại Tòa án bao gồm: 

a) Trụ sở các Tòa án;  
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b) Các phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc;  

c) Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án, vụ việc; 

d) Hội đồng xét xử, Thẩm phán và người có chức danh tư pháp khác. 

2. Việc bảo vệ các đối tượng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự, 
văn minh, sự tôn nghiêm của Tòa án. 

3. Trụ sở Tòa án nhân dân được bố trí lực lượng bảo vệ theo quy định của pháp 
luật. Kinh phí và điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng bảo vệ do ngân sách 
nhà nước bảo đảm. 

4. Phiên tòa xét xử các vụ án hình sự được lực lượng cảnh sát nhân dân, lực 
lượng quân đội nhân dân bảo vệ. Phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, 
vụ việc khác mà các vụ án, vụ việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thì Tòa án 
yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân bảo vệ. 

5. Hội đồng xét xử, Thẩm phán và người có chức danh tư pháp khác được lực 
lượng cảnh sát nhân dân bảo vệ trong quá trình xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc 
theo yêu cầu của Tòa án. 

6. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết Điều này. 

Điều 141. Tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp 

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên được tham dự phiên tòa xét xử công khai theo 
quy định của pháp luật. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ 
trường hợp được Tòa án triệu tập đến phiên tòa. 

2. Người tham dự phiên tòa, phiên họp phải tuân thủ các quy định của pháp 
luật và nội quy phiên tòa, phiên họp. 

3. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này, được thực hiện như sau: 

a) Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, 
phiên họp; 

b) Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời 
gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định; 



 
68 CÔNG BÁO/Số 977 + 978/Ngày 24-8-2024 
  

c) Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử, Thẩm phán quy định 
tại điểm a và điểm b khoản này phải được sự đồng ý của Thẩm phán chủ tọa phiên 
tòa, phiên họp; trường hợp ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng 
khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và Thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, phiên họp.  

4. Tòa án tiến hành ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp 
trong trường hợp cần thiết để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Việc sử dụng, cung 
cấp kết quả ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp được thực 
hiện theo quy định của pháp luật.  

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết khoản này. 

5. Người tham dự phiên tòa, phiên họp không được truyền phát trực tiếp, trực 
tuyến; không được thông tin sai sự thật; không được thông tin làm ảnh hưởng đến 
sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vô tư, khách quan trong xét xử, giải quyết vụ 
án, vụ việc; không được vi phạm quyền con người của bị cáo, bị hại, đương sự, 
người tham gia tố tụng khác trong vụ án, vụ việc; không được vi phạm quy định về 
giữ bí mật theo quy định của pháp luật. 

Chương VIII 
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Điều 142. Chế độ tiền lương, phụ cấp 

1. Nhà nước có chính sách ưu tiên về tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán, 
Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án. 

2. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, 
Thư ký Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao. 

3. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với công chức khác, viên chức và người lao 
động của Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Công chức, viên chức của Tòa án được điều động, luân chuyển, biệt 
phái tại các Tòa án được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của 
pháp luật. 
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Điều 143. Trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng nhận 
chức danh tư pháp  

1. Mẫu trang phục của Thẩm phán do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 
theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Mẫu trang phục của Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao quy định.  

Việc cấp phát, sử dụng trang phục do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

2. Mẫu Giấy chứng minh Thẩm phán, việc sử dụng, cấp, đổi, thu hồi Giấy 
chứng minh Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

3. Mẫu Giấy chứng nhận chức danh tư pháp, việc sử dụng, cấp, đổi, thu hồi 
Giấy chứng nhận chức danh tư pháp cho Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án do 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. 

4. Trang phục nghiệp vụ của Thẩm phán Tòa án nhân dân, Hội thẩm quân 
nhân, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án thuộc Tòa án quân sự do Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định sau khi thống nhất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Điều 144. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng 

1. Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên 
chức, người lao động của Tòa án, Hội thẩm, Hòa giải viên và các chức danh khác 
có liên quan đến hoạt động của Tòa án được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng trong 
Tòa án nhân dân. 

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Tòa án 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 145. Chế độ, chính sách đối với công chức khác, viên chức và người 
lao động của Tòa án 

Công chức khác, viên chức và người lao động của Tòa án được cấp trang phục 
và hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

Điều 146. Số lượng Thẩm phán, biên chế của Tòa án  

1. Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại khoản 1 
Điều 48 của Luật này. 
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2. Tổng biên chế của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự do Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định. 

3. Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tại mỗi cấp Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi có ý kiến của 
Chính phủ. 

4. Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tại mỗi cấp Tòa án quân sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. 

5. Căn cứ vào tổng biên chế, số lượng Thẩm phán được giao, cơ cấu tỷ lệ 
các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân tại mỗi cấp Tòa án, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao: 

a) Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của các Tòa án 
nhân dân; 

b) Phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của các Tòa án 
quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.  

6. Việc phân bổ biên chế, số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân phải căn cứ 
vào vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án; quy mô dân số, diện tích tự 
nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội; tình hình tranh chấp, vi phạm pháp luật và tội 
phạm trong phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền của Tòa án.  

Điều 147. Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất của Tòa án 

1. Kinh phí hoạt động của Tòa án các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

2. Kinh phí hoạt động của các Tòa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 
khoản 1 Điều 4 của Luật này do Chính phủ sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân 
tối cao trình Quốc hội quyết định. Trường hợp Chính phủ và Tòa án nhân dân tối 
cao không thống nhất về dự toán kinh phí hoạt động của các Tòa án thì Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định. 

3. Kinh phí hoạt động của Tòa án quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tòa 
án nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định. 
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4. Việc quản lý, phân bổ, cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của Tòa án được 
thực hiện theo quy định của luật.  

5. Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, phát triển công nghệ thông tin cho 
Tòa án nhân dân. 

Điều 148. Xây dựng Tòa án điện tử 

Tòa án có trách nhiệm xây dựng và triển khai Tòa án điện tử để nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án. 

Điều 149. Khen thưởng, xử lý vi phạm  

1. Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên 
chức và người lao động của Tòa án nhân dân có thành tích trong công tác thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của 
Tòa án nhân dân tối cao. 

Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, quân nhân 
khác của Tòa án quân sự có thành tích trong công tác thì được khen thưởng theo 
quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của Tòa án nhân dân 
tối cao, Bộ Quốc phòng. 

2. Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên 
chức và người lao động của Tòa án nhân dân vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, quân nhân 
khác của Tòa án quân sự vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 150. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của luật có liên quan 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2021/QH15 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 4 Điều 153 như sau: 
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“4. Hội đồng xét xử yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc 
xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 154 như sau: 

“2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện 
kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành 
điều tra. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan 
điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi 
quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát có thẩm quyền để 
kiểm sát việc khởi tố.”; 

c) Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 161; 

d) Bãi bỏ khoản 7 Điều 326; 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 467 như sau: 

“3. Trường hợp hành vi của người vi phạm nội quy phiên tòa có dấu hiệu tội 
phạm thì Tòa án yêu cầu, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật này.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 45/2019/QH14, Luật 
số 59/2020/QH14, Luật số 13/2022/QH15 và Luật số 19/2023/QH15 như sau: 

a) Bãi bỏ khoản 4 Điều 234; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 491 như sau: 

“3. Trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa có dấu hiệu tội phạm thì Tòa 
án yêu cầu, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.”;  

c) Bãi bỏ Điều 497. 

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14 như sau: 

a) Bãi bỏ khoản 4 Điều 153; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 316 như sau: 

“3. Trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa có dấu hiệu tội phạm thì Tòa 
án yêu cầu, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.”;  

c) Bãi bỏ Điều 321. 
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4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 21/2017/QH14, Luật số 47/2019/QH14, Nghị quyết số 96/2023/QH15 và 
Luật số 31/2024/QH15 như sau: 

“a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm 
tại Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt;”. 

Điều 151. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 hết hiệu lực từ ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 152 
của Luật này. 

Điều 152. Quy định chuyển tiếp 

1. Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ thi vào ngạch Thư ký Tòa án, nâng ngạch 
Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên; tiếp nhận hồ sơ chuyển sang ngạch Thẩm tra viên 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc xem xét, bổ nhiệm vào ngạch, 
nâng ngạch, chuyển ngạch tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa 
án nhân dân số 62/2014/QH13. 

2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trường hợp số lượng thành viên 
Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương đương vượt quá 05 người 
thì các thành viên của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự quân khu và tương 
đương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi thôi làm nhiệm vụ để bảo đảm số 
lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán theo quy định của Luật này. 

3. Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp được chuyển 
thành Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định của Luật này. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân 
dân căn cứ vào quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bậc Thẩm phán. 
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4. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nhiệm kỳ của Thẩm phán đã được 
bổ nhiệm theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 thực 
hiện như sau: 

a) Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được bổ nhiệm theo quy định của 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 thì nhiệm kỳ được thực hiện theo 
quy định của Luật này; 

b) Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp được bổ 
nhiệm lần đầu theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 
thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ đã được bổ nhiệm; việc 
bổ nhiệm lại và nhiệm kỳ khi được bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định của 
Luật này; 

c) Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp đã được bổ 
nhiệm lại theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 thì 
nhiệm kỳ được tính đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.  

5. Các Tòa án tiếp tục thực hiện thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; 
xét xử sơ thẩm, giải quyết vụ việc về sở hữu trí tuệ; giải quyết vụ việc phá sản theo 
quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật về phá sản cho đến khi các Tòa án 
nhân dân sơ thẩm chuyên biệt được thành lập và hoạt động theo quy định của luật.  

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2024./. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Trần Thanh Mẫn 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 05/2024/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
 

NAY CÔNG BỐ:  
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp 
thứ 7 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024./. 
 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Tô Lâm 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 36/2024/QH15 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

LUẬT 
TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Chương I 
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quy tắc, phương tiện, người tham gia giao thông đường 
bộ, chỉ huy, điều khiển, tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, 
trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trạng thái giao thông trên đường bộ 
có trật tự, bảo đảm an toàn, thông suốt; được hình thành và điều chỉnh bởi các quy 
tắc, nguyên tắc, quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.  

2. Phương tiện giao thông đường bộ là các loại xe, bao gồm: phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới), phương tiện giao thông thô sơ 
đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ), xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự. 

3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ là phương tiện giao thông đường 
bộ tham gia giao thông trên đường bộ. 

4. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường 
bộ được các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đến từ hướng khác nhường 
đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên. 

5. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện 
giao thông đường bộ đi lại. 

6. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc 
của đường, có đủ chiều rộng cho xe chạy an toàn. 
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7. Cải tạo xe (sau đây gọi là cải tạo) là việc thay đổi đặc điểm của xe đã được 
cấp đăng ký xe, biển số xe hoặc xe đã qua sử dụng được nhập khẩu dẫn đến thay 
đổi về kiểu loại xe theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

8. Người tham gia giao thông đường bộ bao gồm: người điều khiển, người 
được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn 
dắt vật nuôi trên đường bộ; người đi bộ trên đường bộ. 

9. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ bao gồm: 
người điều khiển xe cơ giới (sau đây gọi là người lái xe), người điều khiển xe thô sơ, 
người điều khiển xe máy chuyên dùng. 

10. Người điều khiển giao thông đường bộ (sau đây gọi là người điều khiển 
giao thông) bao gồm: Cảnh sát giao thông và người được giao nhiệm vụ hướng dẫn 
giao thông trên đường bộ. 

11. Ùn tắc giao thông đường bộ (sau đây gọi là ùn tắc giao thông) là tình trạng 
người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị dồn ứ, di chuyển với tốc độ 
rất chậm hoặc không thể di chuyển được. 

12. Tai nạn giao thông đường bộ là va chạm liên quan đến người, phương tiện 
khi tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngoài ý muốn của người tham gia giao 
thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân hoặc tài 
sản của cơ quan, tổ chức. 

13. Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho 
trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn 
thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ 
đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. 

14. Thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ là thiết 
bị kỹ thuật công nghệ có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá các tình huống 
giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật trên đường bộ; do lực lượng chức năng sử 
dụng để hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ, giải quyết tình huống và 
xử lý vi phạm pháp luật trên đường bộ. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  
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2. Bảo đảm giao thông đường bộ được trật tự, an toàn, thông suốt, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; 
phòng ngừa vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao 
thông đường bộ và ùn tắc giao thông; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá 
nhân và tài sản của cơ quan, tổ chức. 

3. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân. 

4. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành các quy định của pháp 
luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên 
quan, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác. 

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải 
được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của 
pháp luật. 

6. Hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải công khai, 
minh bạch và thuận lợi cho người dân. 

7. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thống 
nhất trên cơ sở phân công, phân cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

1. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, 
các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực 
tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Huy động, sử dụng các nguồn 
lực để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bố trí tương ứng từ các khoản 
thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền 
đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường, hiện đại hóa 
cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao 
thông theo quy định của Chính phủ. 

2. Hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông; bảo đảm kết nối, chia sẻ Cơ 
sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan nhà nước có 
liên quan. 
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3. Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài nghiên 
cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ, đầu tư, xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương 
tiện, thiết bị giám sát phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp 
thông tin, tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

4. Bảo đảm công bằng, bình đẳng, an toàn đối với người tham gia giao thông 
đường bộ; tạo thuận lợi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết 
tật trong tham gia giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông; giáo dục, 
phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em, học 
sinh để hình thành, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp 
luật khi tham gia giao thông đường bộ. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ cơ 
quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 
có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị 
tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương, bị tổn hại về 
sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy 
định của pháp luật. 

6. Phát triển phương tiện giao thông đường bộ đồng bộ với phát triển kết cấu 
hạ tầng đường bộ, điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân; nhập 
khẩu, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường bộ bảo đảm chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ 
đối với phương tiện giao thông trên thế giới; ưu tiên phát triển phương tiện vận tải 
công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông 
tại các đô thị lớn; ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng 
cung cấp năng lượng sạch. 

Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
được thực hiện thường xuyên, rộng rãi, phù hợp với các tầng lớp Nhân dân, người 
nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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2. Cơ quan quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

3. Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các phương tiện thông 
tin, truyền thông đại chúng. 

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, 
vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp 
với từng đối tượng. 

6. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục có 
trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. 

7. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thành viên 
khác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai 
an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở 
trẻ em dưới 06 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô. 

Điều 6. Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

1. Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ 
em của cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi là trẻ em mầm non), học sinh của cơ 
sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan 
quản lý trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hướng 
dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại cơ sở giáo dục đó. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có liên quan xây dựng, tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự, 
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an toàn giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng 
cấp học, ngành học. 

Điều 7. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

1. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;  

b) Cơ sở dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 

c) Cơ sở dữ liệu về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; 

d) Cơ sở dữ liệu về người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 

đ) Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; 

e) Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ; 

g) Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ; 

h) Cơ sở dữ liệu về hành trình của phương tiện giao thông đường bộ, hình ảnh 
người lái xe theo quy định của Luật này; 

i) Cơ sở dữ liệu về quản lý thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe 
theo quy định của Luật này; 

k) Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ. 

2. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cơ sở dữ liệu dùng 
chung; được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
đường bộ và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này; quy định việc thu 
thập, quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ. 

Điều 8. Hợp tác quốc tế về trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

1. Thực hiện hợp tác quốc tế về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên cơ sở 
tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa 
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xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật quốc tế; bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về trật tự, an toàn giao thông đường bộ bao gồm: 

a) Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; 

b) Trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ có liên quan đến trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; 

c) Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; 

d) Tăng cường điều kiện vật chất để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

đ) Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; 

e) Thực hiện nội dung hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam 
và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giúp Chính phủ 
đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế hoặc đề xuất cấp có thẩm 
quyền ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện hợp tác quốc tế 
về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe 
theo quy định của pháp luật; điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông 
đường bộ không có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. 

2. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc 
hơi thở có nồng độ cồn. 

3. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có 
chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 
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4. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh, hướng 
dẫn, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ. 

5. Đua xe, tổ chức đua xe, xúi giục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép; điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông đường bộ lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục. 

6. Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều 
khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. 

7. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. 

8. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm quy định của pháp luật 
về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện khác không đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật để tham gia giao thông đường bộ. 

9. Nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo 
đảm quy định của pháp luật về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

10. Cải tạo xe ô tô loại khác thành xe ô tô chở người, trừ cải tạo thành xe ô tô 
chở người phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

11. Cải tạo trái phép; cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ báo quãng 
đường đã chạy của xe ô tô; cắt, hàn, tẩy xóa, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, 
số động cơ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. 

12. Cố ý can thiệp, thay đổi phần mềm điều khiển của xe, động cơ của xe đã được 
đăng ký với cơ quan quản lý, nhằm mục đích gian lận kết quả kiểm tra, thử nghiệm, 
kiểm định; thuê, mượn phụ tùng xe cơ giới chỉ để thực hiện việc kiểm định. 

13. Chở hàng hóa vượt quá khối lượng toàn bộ, tải trọng trục, kích thước cho 
phép của xe hoặc vượt quá tải trọng, kích thước giới hạn cho phép của đường bộ 
khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoặc không bảo đảm yêu cầu theo quy 
định của Luật này; chở hàng hóa trên xe có quy định phải chằng buộc nhưng 
không chằng buộc hoặc chằng buộc không đúng quy định của pháp luật; chở quá 
số người theo quy định của pháp luật. 

14. Vận chuyển hàng hóa cấm lưu hành, vận chuyển trái phép hoặc không thực 
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, động 
vật hoang dã. 
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15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; đe dọa, cưỡng ép hành 
khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi 
khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người theo quy định của 
pháp luật.  

16. Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

17. Sản xuất, sử dụng, mua, bán trái phép biển số xe; điều khiển xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng gắn biển số xe không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, 
gắn biển số xe không đúng vị trí; bẻ cong, che lấp biển số xe; làm thay đổi chữ, số, 
màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe. 

18. Làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát 
hành trình, camera lắp trên xe theo quy định của Luật này. 

19. Hủy hoại, làm hư hỏng, làm mất tác dụng thiết bị điều khiển, giám sát giao 
thông đường bộ, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ. 

20. Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; rải vật sắc 
nhọn, đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; làm rơi vãi đất đá, hàng hóa, vật liệu 
xây dựng, phế thải trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây 
mất an toàn giao thông đường bộ. 

21. Cản trở người, phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ; ném gạch, 
đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông 
trên đường bộ. 

22. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

23. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác 
để vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc can thiệp, tác 
động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

24. Sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
của pháp luật; lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định 
của pháp luật. 
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25. Không khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không 
đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ. 

26. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm; 
khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông đường bộ; 
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn, người gây tai nạn giao 
thông đường bộ hoặc người giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị nạn đi cấp cứu; lợi 
dụng việc xảy ra tai nạn giao thông đường bộ để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây 
sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông đường bộ. 

27. Điều khiển vật thể bay, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ 
hoạt động trong phạm vi khổ giới hạn đường bộ gây cản trở hoặc nguy cơ mất an 
toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trừ tàu bay không 
người lái, phương tiện bay siêu nhẹ được cấp phép bay. 

28. Hành vi khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định tại Chương II 
của Luật này. 

Chương II 
QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Điều 10. Quy tắc chung 

1. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của 
mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và 
các quy tắc giao thông đường bộ khác. 

2. Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại 
những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. 

3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không 
được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một 
hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp 
cho trẻ em. 

Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ 

1. Báo hiệu đường bộ bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đèn 
tín hiệu giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác 
trên mặt đường; cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản 
quang, cột Km, cọc H; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. 
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2. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ 
theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:  

a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; 

b) Tín hiệu đèn giao thông; 

c) Biển báo hiệu đường bộ; 

d) Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; 

đ) Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H; 

e) Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. 

3. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như sau: 

a) Tay bên phải giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông 
đường bộ ở tất cả các hướng phải dừng lại; 

b) Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông 
đường bộ ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; 
người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên phải và bên trái người điều khiển 
giao thông được đi; 

c) Tay bên phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông 
đường bộ ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người 
tham gia giao thông đường bộ ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ 
phải; người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên trái người điểu khiển giao 
thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều 
khiển giao thông. 

4. Tín hiệu đèn giao thông có 03 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có 
hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường 
bộ phải chấp hành như sau: 

a) Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người 
khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao 
thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe 
lăn của người khuyết tật qua đường; 

b) Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi 
trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi 
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tiếp; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng 
lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các 
phương tiện khác; 

c) Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. 

5. Báo hiệu của biển báo hiệu đường bộ được quy định như sau: 

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;  

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;  

c) Biển hiệu lệnh để báo hiệu lệnh phải thi hành;  

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;  

đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung cho biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, 
biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.  

6. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị 
trí dừng lại. 

7. Cọc tiêu, tường bảo vệ để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đường 
bộ biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường. 

8. Rào chắn để ngăn không cho người, phương tiện qua lại. 

9. Đinh phản quang, tiêu phản quang để thông tin, cảnh báo về phần đường, 
làn đường.  

10. Cột Km, cọc H để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ về 
các thông tin của đường bộ. 

11. Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ để hỗ trợ cảnh báo nguy hiểm cho 
người tham gia giao thông đường bộ. 

12. Khi ở một vị trí vừa có biển báo hiệu đặt cố định vừa có biển báo hiệu tạm 
thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau, người tham gia giao thông đường bộ phải 
chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời. 

13. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu đường bộ, trừ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

14. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 
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Điều 12. Chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe  

1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy 
định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường 
hoặc phần đường. 

2. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm 
tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và 
các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn. 

3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, 
giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau đây: 

a) Tại nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ hoặc tại 
nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường; 

b) Có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường; 

c) Chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế; 

d) Nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, đường bộ giao nhau cùng 
mức với đường sắt; đường hẹp, đường vòng, đường quanh co, đường đèo, dốc; 

đ) Nơi cầu, cống hẹp, đập tràn, đường ngầm, hầm chui, hầm đường bộ; 

e) Khu vực có trường học, bệnh viện, bến xe, công trình công cộng tập trung 
đông người, khu vực đông dân cư, chợ, khu vực đang thi công trên đường bộ, hiện 
trường vụ tai nạn giao thông đường bộ; 

g) Có vật nuôi đi trên đường hoặc chăn thả ở ven đường; 

h) Tránh xe đi ngược chiều hoặc khi cho xe đi phía sau vượt; khi có tín hiệu 
xin đường, tín hiệu khẩn cấp của xe đi cùng chiều phía trước; 

i) Điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ có khách đang lên, xuống xe; 

k) Gặp xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng hóa nguy hiểm; đoàn 
người đi bộ;  

l) Gặp xe ưu tiên; 

m) Điều kiện trời mưa, gió, sương, khói, bụi, mặt đường trơn trượt, lầy lội, có 
nhiều đất đá, vật liệu rơi vãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ; 

n) Khu vực đang tổ chức kiểm soát giao thông đường bộ.  
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4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về tốc độ và khoảng cách 
an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

Điều 13. Sử dụng làn đường 

1. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn 
phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.  

2. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng 
vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 
bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi 
cho phép; mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường 
liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm 
khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.  

3. Trên một chiều đường có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn 
đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. 

4. Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại 
phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó. 

Điều 14. Vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt    

1. Vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy 
chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái 
để di chuyển lên trước xe phía trước.  

Trên đường có từ hai làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được 
phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì 
áp dụng quy tắc sử dụng làn đường quy định tại Điều 13 của Luật này.   

2. Khi vượt các xe phải vượt bên trái; trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu 
rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà 
không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải. 

3. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không 
có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín 
hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải. 

4. Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước, nếu đủ điều kiện an toàn 
thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương 
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tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải 
của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối 
với xe xin vượt.  

Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người 
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái 
để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía 
sau biết là chưa được vượt. 

5. Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước 
hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi, khi vượt xe phải có tín 
hiệu báo hướng chuyển, tín hiệu báo hướng chuyển được sử dụng, bảo đảm khoảng 
cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình vượt xe; trong đô 
thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày 
hôm sau chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.  

6. Không được vượt xe trong trường hợp sau đây:  

a) Khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này;  

b) Trên cầu hẹp có một làn đường;  

c) Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế; 

d) Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;  

đ) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;  

e) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;  

g) Khi gặp xe ưu tiên;  

h) Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;  

i) Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;  

k) Trong hầm đường bộ. 

Điều 15. Chuyển hướng xe 

1. Chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc 
quay đầu xe. 

2. Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ 
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và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô 
sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín 
hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình 
chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện 
khác mới được chuyển hướng. 

3. Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải 
nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng 
khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác. 

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, 
trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với 
đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên 
đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh 
của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời. 

Điều 16. Lùi xe 

1. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải 
quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn. 

2. Không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường 
dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau 
cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên 
đường cao tốc. 

Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều 

1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi 
ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 
bộ phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. 

2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau bao gồm: 

a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần 
chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe đi ngược chiều; 

b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc; 

c) Xe có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có 
chướng ngại vật phía trước. 
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Điều 18. Dừng xe, đỗ xe 

1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần 
thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc 
hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ 
trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật 
xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. 

2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, 
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe 
khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên 
đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh. 

3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, 
đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây: 

a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; 

b) Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao 
thông đường bộ. 

4. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được 
dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: 

a) Bên trái đường một chiều; 

b) Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; 

c) Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép; 

d) Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe; 

đ) Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường; 

e) Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp,  
dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường; 

g) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; 

h) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau; 

i) Điểm đón, trả khách;   

k) Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có 
bố trí đường cho xe ra, vào; 
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l) Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; 

m) Trong phạm vi an toàn của đường sắt; 

n) Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông; 

o) Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm 
của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên 
lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật. 

5. Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ 
chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần 
đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được 
dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. 

6. Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường 
bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi 
của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và 
không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông 
đường bộ.  

7. Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ 
xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, 
phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để 
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết. 

Điều 19. Mở cửa xe 

1. Chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ. 

2. Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và 
bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để 
cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn. 

Điều 20. Sử dụng đèn  

1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông 
đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18 giờ ngày hôm 
trước đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết 
xấu làm hạn chế tầm nhìn. 
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2. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, 
bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi gặp người đi bộ qua đường; 

b) Khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng 
đang hoạt động; 

c) Khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói; 

d) Khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau. 

3. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc 
trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng. 

Điều 21. Sử dụng tín hiệu còi  

1. Chỉ được sử dụng tín hiệu còi của phương tiện tham gia giao thông đường 
bộ trong các trường hợp sau đây: 

a) Báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ khi xuất hiện tình huống 
có thể mất an toàn giao thông; 

b) Báo hiệu chuẩn bị vượt xe. 

2. Không sử dụng còi liên tục; không sử dụng còi có âm lượng không đúng 
quy định; không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ 
ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe 
ưu tiên. 

Điều 22. Nhường đường tại nơi đường giao nhau 

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây: 

1. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc 
giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường 
nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ 
hướng nào tới; 

2. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải 
nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; 

3. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường 
đường cho xe đi đến từ bên trái. 
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Điều 23. Qua phà, qua cầu phao 

1. Khi đến bến phà, cầu phao, các xe phải xếp hàng theo quy định, không làm 
cản trở giao thông. 

2. Các xe qua phà, qua cầu phao theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: 

a) Xe ưu tiên;  

b) Xe chở thư báo; 

c) Xe chở thực phẩm tươi sống; 

d) Xe chở khách công cộng. 

Trong trường hợp các xe cùng thứ tự ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào 
đến trước được qua trước. 

3. Khi qua phà, phải chấp hành quy định sau đây: 

a) Khi xe xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người không được ở 
trên xe, trừ người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, trẻ em, phụ nữ 
mang thai, người già yếu, người khuyết tật, người bệnh; 

b) Khi xuống phà, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng xuống trước, xe thô sơ, 
người đi bộ xuống sau; khi lên bến, người đi bộ lên trước, các phương tiện giao 
thông đường bộ lên sau theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông.  

4. Khi qua cầu phao, phải chấp hành quy định sau đây: 

a) Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải đi theo một hàng theo chiều di chuyển, 
không gây cản trở người, phương tiện đi ngược chiều;  

b) Xe thô sơ, người đi bộ phải đi sát về phía bên phải theo chiều đi của mình, 
không gây cản trở xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;  

c) Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe thô sơ, người đi bộ phải tuân thủ hướng 
dẫn của người điều khiển giao thông. 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 979 + 980) 




